
 

 

DANH SÁCH MÁY ATM TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG 

STT 
ATM 

ID 
Địa chỉ lắp đặt Chi nhánh 

Thời gian tạm ngưng   

Hiện trạng ATM/nguyên 

nhân tạm ngưng 

 

Thời gian dự kiến 

hoạt động trở lại Từ ngày Đến ngày 

1 2317 
37-39 Đặng Dung - P Thành 

Sen  - Hà Tĩnh 
Hà Tĩnh 25/08/2025 27/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

27/08/2025 

2 2049 
Bệnh  viện Đa Khoa Thạch Hà 

- Hà Tĩnh 
Hà Tĩnh 25/08/2025 27/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

27/08/2025 

3 3069 
CTY GIÀY ALERON, KCN 

HOẰNG LONG 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

4 3070 
CTY GIÀY ALERON, KCN 

HOẰNG LONG 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

5 3071 
CTY GIÀY ALERON, KCN 

HOẰNG LONG 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 



 

 

STT 
ATM 

ID 
Địa chỉ lắp đặt Chi nhánh 

Thời gian tạm ngưng   

Hiện trạng ATM/nguyên 

nhân tạm ngưng 

 

Thời gian dự kiến 

hoạt động trở lại Từ ngày Đến ngày 

6 1734 CTY GIÀY ALINA THANH HÓA Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

7 1852 
CTY GIÀY AKALIA THANH 

HÓA 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

8 1686 
CTY GIÀY AKALIA THANH 

HÓA 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

9 3182 
CTY GIÀY AKALIA THANH 

HÓA 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

10 1662 
CTY GIÀY AMARA THANH 

HÓA 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

11 1786 
CTY TNHH SUN JADE THANH 

HÓA 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 



 

 

STT 
ATM 

ID 
Địa chỉ lắp đặt Chi nhánh 

Thời gian tạm ngưng   

Hiện trạng ATM/nguyên 

nhân tạm ngưng 

 

Thời gian dự kiến 

hoạt động trở lại Từ ngày Đến ngày 

12 1763 
CTY TNHH SUN JADE THANH 

HÓA 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

13 3072 
CTY GIÀY ROLL SPORT KHU 

A 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

14 3073 
CTY GIÀY ROLL SPORT KHU 

A 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

15 3074 
CTY GIÀY ROLL SPORT KHU 

A 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

16 1779 
CTY GIÀY ROLL SPORT KHU 

B 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

17 1044 
CTY GIÀY ROLL SPORT KHU 

B 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 



 

 

STT 
ATM 

ID 
Địa chỉ lắp đặt Chi nhánh 

Thời gian tạm ngưng   

Hiện trạng ATM/nguyên 

nhân tạm ngưng 

 

Thời gian dự kiến 

hoạt động trở lại Từ ngày Đến ngày 

18 3181 
CTY GIÀY ALIVIA THANH 

HÓA 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

19 3084 
CTY IN KYUNG VINA THANH 

HÓA 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

20 1606 
CTY GIÀY ADIANA THANH 

HÓA 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

21 1654 
CTY GIÀY ADIANA THANH 

HÓA 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

22 1695 
CTY NY HOA VIỆT (PGD 

HOẰNG HÓA) 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

23 2230 
CTY GIÀY VENUS THANH 

HÓA (PGD HOẰNG HÓA) 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 



 

 

STT 
ATM 

ID 
Địa chỉ lắp đặt Chi nhánh 

Thời gian tạm ngưng   

Hiện trạng ATM/nguyên 

nhân tạm ngưng 

 

Thời gian dự kiến 

hoạt động trở lại Từ ngày Đến ngày 

24 1755 
CTY GIÀY ALENA THANH 

HÓA 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

25 1872 
CTY GIÀY ALENA THANH 

HÓA 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

26 3079 
CTY GIÀY ALENA THANH 

HÓA 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

27 1098 
CTY GIÀY ALENA THANH 

HÓA 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

28 1894 PGD BỈM SƠN (CTY VENUS) Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

29 2141 PGD BỈM SƠN (CTY VENUS) Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 



 

 

STT 
ATM 

ID 
Địa chỉ lắp đặt Chi nhánh 

Thời gian tạm ngưng   

Hiện trạng ATM/nguyên 

nhân tạm ngưng 

 

Thời gian dự kiến 

hoạt động trở lại Từ ngày Đến ngày 

30 3180 
PGD BỈM SƠN (CTY S&H, 

THANH HÓA) 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

31 2081 
PGD BỈM SƠN (CTY S&H, 

THANH HÓA) 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

32 3075 
PGD NGHI SƠN (CTY 

ANNORA) 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

33 3076 
PGD NGHI SƠN (CTY 

ANNORA) 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

34 3077 
PGD NGHI SƠN (CTY 

ANNORA) 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 

35 3078 
PGD NGHI SƠN (CTY 

ANNORA) 
Thanh Hóa 25/08/2025 26/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

26 -27/08/2025 



 

 

STT 
ATM 

ID 
Địa chỉ lắp đặt Chi nhánh 

Thời gian tạm ngưng   

Hiện trạng ATM/nguyên 

nhân tạm ngưng 

 

Thời gian dự kiến 

hoạt động trở lại Từ ngày Đến ngày 

36 1498 

85 Lê Hồng Phong, P Thành 

Vinh, Nghệ An (PGD Hưng 

Bình) 

Nghệ An 25/08/2025 28/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

28/08/2025 

37 1604 
91 Nguyễn Trãi, P Thái Hòa, 

Nghệ An (PGD Thái Hòa) 
Nghệ An 25/08/2025 28/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

28/08/2025 

38 2045 
28 Lê Nin, P Vinh Phú, Nghệ 

An (PGD Hà Huy Tập) 
Nghệ An 25/08/2025 28/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

28/08/2025 

39 2289 

27 Quang Trung, P Thành 

Vinh, Nghệ An (Chi nhánh 

Nghệ An) 

Nghệ An 25/08/2025 28/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

28/08/2025 

40 3092 
Khối 3, X Diễn Châu, Nghệ An 

(PGD Diễn Châu) 
Nghệ An 25/08/2025 28/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

28/08/2025 

41 3093 

Công Ty Giày Cypress- KCN 

WHA (Lô A4-4, A4-5, A4-6 

KCN WHA Idustrial 1 - Nghệ 

Nghệ An 25/08/2025 28/08/2025 

Tạm ngưng để phòng 

ảnh hưởng của bão số 

5 

28/08/2025 



 

 

STT 
ATM 

ID 
Địa chỉ lắp đặt Chi nhánh 

Thời gian tạm ngưng   

Hiện trạng ATM/nguyên 

nhân tạm ngưng 

 

Thời gian dự kiến 

hoạt động trở lại Từ ngày Đến ngày 

An, X Trung Lập, Nghệ An) 

(CN Nghệ An) 

 

 


